PHỤ LỤC
MỨC CHI PHÍ BÌNH QUÂN TẠI CÁC TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT
 ÁP DỤNG THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ  KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU RIÊNG
 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 21 /2005/TTLT-BYT-BTC
ngày  27 tháng  7  năm 2005)
 
 
	Loại hình
khám, chữa bệnh
	Tuyên chuyên môn kỹ thuật
	Chi phí
 bình quân
(đồng)
 

	 
Ngoại trú
(một lần khám bệnh và cấp thuốc)
 
	 
Tuyến huyện hoặc tương đương
 
	20.000

	
	 
Tuyến tỉnh hoặc tương đương
 
	30.000

	
	 
Tuyến trung ương
 
	80.000

	 
Nội trú
(một đợt điều trị nội trú)
	 
Tuyến huyện hoặc tương đương
 
	250.000

	
	 
Tuyến tỉnh hoặc tương đương
 
	550.000

	
	 
Tuyến trung ương
 
	900.000


 
Ghi chú: Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mức thanh toán cho các tuyến được tính bằng 1,2 lần mức quy định cho các tuyến tương đương
